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TRUNG TÂM TƯ VẤN, GIÁM ĐỊNH DÂN SỰ (TrT TV,GĐDS) 

CENTER FOR CONSULTANCY, CIVIL ASESSMENT  (CCCA)

1. Quyết định thành lập TrT số 418/QĐ-
LHH, 21/6/2011

2. Quyết định phê duyệt Điều lệ của TrT
TV,GĐDS số 419/QĐ-LHH, 21/6/2011

3. Quyết định Bổ nhiệm Giám đốc của
TV,GĐDS số 421/QĐ-LHH, 21/6/2011

4. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
KH&CN số A-979 của TTTV,GĐDS do 
ThT (nay là BT) Bộ KH&CN Nguyễn
Quân ký ngày 07/7/2011

THÔNG TIN VỀ TRUNG TÂM

• Địa chỉ: 67 Khuất Duy Tiến, Nhân 

Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

• ĐT: (84 4)2247 0377; Fax: (84 4)3543 

0321

Hotline: 0913526080

• Email: tuvangiamdinh@gmail.com

• Website: giamdinhdansu.vn 

CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO HOẠT 

ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM

• Luật giám định tư pháp 20/06/2012

• Nghị định số 81/2002/NĐ-CP, 17/10/2002 
của CP quy định chi tiết một số điều của 
Luật KH&CN

• Thông tư số 02/2010/TT-BKHCN, 
18/3/2010 của Bộ KH&CN và một số quy 
định của Liên hiệp các Hội KH&KT VN

• TrT chịu sự quản lý trực tiếp của LHH. 

• Phạm vi hoạt động trên toàn quốc, chi 
nhánh trong và ngoài  nước

TỔ CHỨC, CÁN BỘ CỦA TRUNG TÂM

Tr tâm có 25 cán bộ (CN, KN, CTV)

Hội đồng Trung tâm

Chủ tịch Hội đồng: CN Nguyễn Văn Khoa

Giám đốc: PGS.TS Hoàng Mạnh Hùng, Giám định 
viên tư pháp Hóa hình sự.

Ủy viên:  CN Hoàng Trung Tiến

ThS Nguyễn Văn Thọ

ThS Hoàng Đức Thắng

DS Hoàng Hoài Nam

CÁN BỘ, CỘNG TÁC VIÊN (19)

PGS.TS NNH Vũ kim Bảng

PGS.TS TV Nguyễn Đình Hưng

TS YH GĐVTP Lê Việt Vùng

TS Lịch Sử Nguyễn Văn Việt

TS Địa Vật Lý, LS Phó Đức Hồng

TS HH Phạm Văn Thành

CN, GĐVTP Nguyễn Viết Nội

LS Nguyễn Xuân Dũng

CN, GĐV KTHS Trịnh Văn Thảo

BS GĐVTP Cao Xuân Quyết

ThS,KTS, LS Hoàng Đức Thắng

CNSH GĐVTP Bùi Bá Hợp

CNHH GĐVTP Trần Thị Bình

KS GĐVTP Nguyễn Xuân Hưng

KS, CNTC, CN NN Bùi Đức Hùng

BS Hoàng Thị Nguyệt

Chuyên gia BĐS Bạch Tuyết Mai 

Nguyễn Thị Thái

DS Hoàng Hoài Nam

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TT

• Chức năng: Tập hợp các nhà KH có chuyên 
môn, trình độ, kiến thức, kinh nghiệm, tâm huyết 
để NC ứng dụng KH vào tư vấn, phân tích, giám 
định mẫu vật phục vụ phát triển KT-XH

• Nhiệm vụ: + Phát triển phương pháp, đánh giá, 
kiểm chứng giám định dân sự; Ứng dụng KHKT

+ Tư vấn, giám định: gen, âm thanh, hiện 
tượng, mẫu vật, sản phẩm, môi trường, sở hữu 
trí tuệ, sản xuất & chuyển giao công nghệ: thuốc 
thử ma túy, tiền chất, cháy nổ. Hội nghị, hội 
thảo, đào tạo;

+ Liên kết, hợp tác KH trong và ngoài nước

mailto:tuvangiamdinh@gmail.com
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QUYỀN HẠN

• Tự chủ trong bộ máy, sử dụng nhân lực;

• Tự chủ về ký kết hợp đồng NCKH, dịch vụ;

• Tự chủ về tài chính; Liên kết hợp tác trong và 
ngoài nước;

• Tuân thủ pháp luật, Điều lệ của LHH, Điều lệ 
của Trung tâm; đóng vai trò Tư vấn, Phản biện 
& Giám định của LHH & Trung tâm;

• Phương châm hoạt động: khoa học, chính xác, 
đúng pháp luật

TỔ CHỨC BỘ MÁY
• Chức năng của Chủ tịch Hội Đồng TrT:

+ Lãnh dạo hoạt động của Trung tâm; 

+ Chủ trì các cuộc họp thường kỳ hoặc đột xuất;

+ Giữa hai kỳ họp của HĐ TrT: quyết định các 

công việc cuả HĐ TrT;

• Giám đốc TrT:

+ Tổ chức, điều hành TrT; chịu trách nhiệm trước 

LHH, trước pháp luật về mọi tổ chức & hoạt 

động của TrT; là chủ tài khoản.

HOẠT ĐỘNG CỦA TrT QUA 3 NĂM 
(2011-2014)

Tư vấn: Đóng góp xây dựng Luật giám định tư pháp (2012), 
TV cho người dân về Luật giám định Tư pháp (H/lực 
1/1/2013): mọi người có quyền yêu cầu giám định; 

Tư vấn thủ tục bảo hiểm; thủ tục giám định. 

Giám định: Trung tâm Giám định theo vụ việc.

+ Tuổi tài liệu (mực, giấy); chữ ký, chữ viết; tảy xóa; viết thêm

+ PT độc môi trường (vô cơ, hữu cơ, khí độc);

+ PT ma túy, tiền chất, hóa chất cháy nổ, chất độc hại;

+ GĐ thương tích dân sự, gen, vân tay, khám nghiệm hiện 
trường: Tai nạn giao thông,                               

+ PT chất lượng hàng hóa, hàng giả, ma túy, chất lạ.

+ Giám định giọng nói; + Giám định tuổi cây; 

Giảng dạy, hội thảo & bảo vệ KQGĐ trước Tòa DS, HC về 
các lĩnh vực giám định trên (ĐH KHTN, ĐH Luật, cơ 
quan tư pháp)

HOẠT ĐỘNG GĐ & PB XH TRONG 3 NĂM 
(tiếp)

+ Nguyên nhân xe động cơ tự bốc cháy tăng đột 
biến trong năm 2012 -2013

+ Nguyên nhân có nhiều PTN điều chế ma túy bất 
hợp pháp ở Việt Nam (2012-2013);

+Triển khai Phương pháp mới HPTLC trong GĐ 
tuổi tài liệu (2011)

+ Ứng dụng kính hiển vi điện tử quét (SEM) phát 
hiện chữ bị cạo xóa (poster at 6th AFSN in 
Singapor, 10/2013)

+ Ứng dụng Raman spectr..+ HPTLC + Physical 
Characteristics of paper to detect the relative 
aging of inks in questioned  documents (poster 
at 7th AFSN, 20 th IAFS in seoul, 10/2014)

MỘT SỐ VỤ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 

ĐÃ GIẢI QUYẾT

1. XỬ LÝ 170 CHAI KHÍ ĐỘC HẠI, NỔ CHÁY TẠI KHU 

GANG THÉP THÁI NGUYÊN (IFS,10/1987)

2. PHÁT HIỆN NGUYÊN NHÂN VÀ PP GIẢI ĐỘC HS 

TÂY NGUYÊN BỊ NHIỄM ĐỘC (IFS,4/2001)

3. NGUYÊN NHÂN NHIỄM ĐỘC GÂY CHẾT 6 NGƯỜI 

TẠI HÀ NỘI (IFS,1999-2001) (IFS: Viện KHHS)

4.Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC NHÀ MÁY GIẤY 

(IFS,2000-2001)

5. NGUYÊN NHÂN GÂY CHÁY TẠI LÀNG AN TRUNG, 

DUY TRUNG, DUY XUYÊN, QN (IFS,9/2004).

6. NGUYÊN NHÂN GÂY CHÁY TẠI THÁI BÌNH (CCCA, 

2011)

TIỀM NĂNG, KHẢ NĂNG CỦA TrT

1. CÓ GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP VỀ PHÂN TÍCH Ô 

NHIẾM MÔI TRƯỜNG; 

2. LIÊN KẾT, C ỘNG TÁC VỚI TRUNG TÂM PHÂN 

TÍCH MÔI TRƯỜNG, VỚI CÁC PTN PHÂN TÍCH 

MÔI TRƯỜNG ĐHKHTN, CỤC CSPCTP về MT

3. CÓ CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ VỀ THIỆT HẠI DO 

MÔI TRƯỜNG GÂY RA, BÁC SỸ ĐÁNH GIÁ VỀ  

TỔN HẠI SỨC KHỎE, VỀ KINH TẾ VÀ ĐỀ XUẤT 

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI ĐỘC MÔI TRƯỜNG 

4. THỰC HIỆN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG: (Điều 150, 

LMT 55/2014/QH): PTMT, GĐ HÀNG HÓA, GĐ 

THIỆT HAI, SỨC KHỎE, TƯ VẤN)
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Kế hoạch: XÂY DỰNG MOBILELAB
MỘT SỐ DẠNG XE CHỨA  

MOBILELAB

TẦM NHÌN 10 NĂM (2016-2025)

1. Tổ chức: triển khai 1-2 chi nhánh, văn phòng
2. Hoạt động:

- Cập nhật, hoàn thiện, bổ sung, xây dựng 
phương pháp, quy chuẩn trong giám định dân 
sự, mở rộng thêm các lĩnh vực giám định thực 
tế có nhu cầu

- Giám định dân sự phục vụ cho các Tòa DS, HC

- Củng cố, trang bị thêm một số máy cần thiết cho 
Phòng thí nghiệm.

- Hoàn thiện 1-2 giáo trình chuyên ngành

KHÓ KHĂN CHO GIÁM ĐỊNH 

ĐỘC LẬP
• Cơ quan NN chỉ yêu cầu GĐ ở cơ quan NN, không ưu 

ái cho GĐ ĐL tham gia (vd: xăng Đồi Nên) cũ 

• Kết quả giám định của CQ ĐL được Luật thừa nhận, 

nhưng cơ quan Tòa án có thừa nhận? là 1 chuyện  ≠.

• Đề tài không cho đấu thầu công khai, GĐ ĐL không 

thể cạnh tranh với CQ NN (vd: ĐT NN xe cháy năm 

2012-2013, bột xương xáo 2014…)

• Một số TC VN chưa toàn diện hoặc đã cũ, quy định 

chưa chặt chẽ về độ an toàn (vd: xăng được phép cho 

? % chất làm tăng chỉ số octan, ? % hợp chất chứa 

(Mn+Fe) or ? % MeOH… , MTBE; Cục EPA (USA) cho 

phép pha MTBE từ 2-10% vào xăng, or

KHÓ KHĂN CHO GIÁM ĐỊNH 

ĐỘC LẬP (tiếp)

diesel được cho ? % dầu nhớt cũ (R.V.P.: độ bay hơi 

của Gasoline ở 37,8 0 C là ? - trương phớt dầu - bay 

hơi - T0 cao – cháy)

●Sự liên kết, hợp tác giữa các cơ quan GĐ ĐL cũng 

còn lỏng lẻo, thiếu sự tập hợp (ô nhiễm MT đòi hỏi 

phải nhiều chỉ tiêu: rắn (vô cơ, hữu cơ, độc hai…), 

lỏng (nhiều loại cần PhPh phân tích khác nhau), khí 

(PhPh phân tích từng loại khí cũng khác nhau, vd: CO 

& CO2). 

● Trang bị 1 trung tâm phân tích MT rất tốn kém: hàng 

trăm tỷ đ cho máy móc, khó cho một Trung tâm đơn 

lẻ, có lẽ phải cổ phần or liên kết?  

CƠ QUAN NN ≠ GĐ ĐỘC LẬP?
● Vụ số 11/2011: TAND Tỉnh TH: chữ ký trong hợp 

đồng ký cùng thời điểm, GĐ ĐL: ký khống trước, 

hợp đồng viết sau.

●Vụ số 14/2012: cán bộ CS biển vay tiền, 0 trả, do 

nghi chữ ký photocopy, GĐ ĐL: là chữ ký thật.

●Vụ số 19/2012: tranh chấp đất mua với PBT Đảng 

ủy Quận tại Hà Nội, k/luận: đã tạo chữ ký giả.

●Vụ số 20/2012: tranh chấp đất đai 2 công ty, GĐ 

thương tích: CQNN: 29%; GĐĐL:41,5%
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CƠ QUAN NN ≠ GĐ ĐỘC LẬP?

● Vụ 03/2012, TAND Tiên Du xử theo kết luận của 

GĐĐL: chữ viết thêm

● Vụ 14/2012: GĐĐL: Nông trường tạo chữ ký giả 

người đã chết để lấn chiếm đất của dân.

● Vụ 04/2013: CA Sơn Dương chấp nhận kết luận 

GĐĐL: chữ 0 phải viết cuối năm 2013 mà là đầu 

năm 2014.

● Vụ 05/2013: Tòa phúc thẩm Tuyên Quang chấp 

nhận kết luận GĐĐL, 2 CQNN kết luận ngược 

nhau (đăng ở HN 5th AFSN, Singapor)

CƠ QUAN NN ≠ GĐ ĐỘC LẬP?

● Vụ 11/2013 TAND Yên Thành: chấp nhận 

kết luận của GĐ ĐL: chữ 0 phải viết năm 

1999 mà là sau năm 1999

● Vụ 12/2013 TAND Cai Lãnh chấp nhận 

kết luận của GĐ ĐL: chữ được viết năm 

2000, 0 phải năm 2011.

● Vụ 13/2013 Tòa phúc thẩm Thái Bình tuy 

không phản đối kết luận của GĐ ĐL, 

nhưng cũng 0 chấp nhận. 

CƠ QUAN NN ≠ GĐ ĐỘC LẬP?

● Vụ 02/2014 Tòa phúc thẩm TAND Thanh 

Hóa: không chấp nhận kết luận GĐĐL: 

chữ ký người bị hại có trước nội dung viết 

trong giấy vay tiền.

● Vụ 03/2014 Tòa phúc thẩm TAND Tp Hải 

Phòng chấp nhận kết luận GĐĐL: hai chữ 

ký trong Hợp đồng giao kết không được 

ký cùng thời điểm. 

TÌNH HÌNH THỰC THI BVPLMT 

các nhà máy ở Hà Nội

• Tiêu chí % đạt       Tiêu chí % đạt

- Có đề án bvmt             90      Giám sát mt                 91

- Chất lượng bcbvmt     44      Giấy phép xả thải        32

- Hệ thống xlnthải sh     84     Chất lượng nthải sh     39

- Qlcthải nguy hại           85     Hệ thống xl khí thải     94

- T/C QL MT ISO 14001

- C/l & CN X/l khí thải    6427     C/l & CN X/l nước thải 

82

(Đề tài cấp thành phố ĐTCB/03-2009-2, năm 2013 TS Đỗ 

Khắc Hải)

CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI 

CSSX in Hà Nội

Chỉ tiêu % đạt       Chỉ tiêu       % đạt

- TS solid 55 COD 40

- Sunfua          95 TS P         85

- Amoni 85 Coliform    45

………

- Tóm lại: Đạt: 23% cơ sở ; 0 đạt: 60 % cơ 

sở; có lúc 0 đạt:16 % cơ sở.

ĐỀ XUẤT
• Cần có Nghị định chính phủ về hoạt động 

BVMT của các tổ chức phi chính phủ & quyền                                                                                   

người dân, được quyền yêu cầu cụ thể nhiều 

hơn:

- Cơ sở SX phải thống kê các loại độc hại thải ra 

tứng quý, năm, phổ biến công khai cho dân 

xung quanh;

- Báo cáo biện pháp xử lý ô nhiễm MT& kết quả 

sau xử lý cho dân bị ảnh hưởng hàng quý, năm

- Định kỳ 1 năm doanh nghiệp khám sức khỏe 

cho dân bị ảnh hưởng
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ĐỀ XUẤT
• Tăng cường vai trò giám sát Ban MTTQ và trách 

nhiệm của người dân khi phát hiện MT bị ô 

nhiễm:

+ Y/cầu được biết về hàm lượng chất độc thải ra, 

chỉ tiêu đăng ký thải ra MT các chất độc hại của 

cơ sở SX, KD.

+ Dân được yêu cầu đơn vị giám định độc lập: 

xác định các thông số, thiệt hại sức khỏe, kinh 

tế, biện pháp khắc phục…

+ Được yêu cầu cơ sở SX, KD cùng ra Khám 

nghiệm hiện trường để chứng kiến và thu mẫu 

MT với cơ quan GĐ ĐL.


